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MÔN THI : MKT 401 (M-O) Học kỳ : 1

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 901A  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212220881 Nguyễn Văn An MKT 401 M K27HP-QTM

2 27202221554 Nguyễn Thị Tú Anh MKT 401 M K27HP-QTM

3 27202224434 Nguyễn Thị Vân Anh MKT 401 M K27HP-QTM

4 27202244331 Nguyễn Nữ Hoàng Anh MKT 401 M K27HP-QTM

5 27202240144 Ngô Nguyệt Cầm MKT 401 M K27HP-QTM

6 27202241134 Trần Kỳ Mẫn Chi MKT 401 M K27HP-QTM

7 27211301817 Trần Công Chiến MKT 401 M K27HP-QTM

8 27212202522 Trịnh Sơn Cường MKT 401 M K27HP-QTM

9 27212230121 Tô Minh Đô MKT 401 M K27HP-QTM

10 27202240662 Lê Nguyễn Khánh Đoan MKT 401 M K27HP-QTM

11 27202241435 Nguyễn Song Ngọc Dung MKT 401 M K27HP-QTM

12 27202201731 Trần Mỹ Duyên MKT 401 M K27HP-QTM

13 27202230552 Cao Nguyệt Hà MKT 401 M K27HP-QTM

14 27202242140 Đặng Ngân Hà MKT 401 M K27HP-QTM

15 27202245588 Lưu Thị Hà MKT 401 M K27HP-QTM

16 27212253330 Nguyễn Việt Hà MKT 401 M K27HP-QTM

17 27202202616 Dương Thị Thu Hiền MKT 401 M K27HP-QTM

18 27202202707 Nguyễn Thị Thu Hiền MKT 401 M K27HP-QTM
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2/6

MÔN THI : MKT 401 (M-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 901B  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212231205 Nguyễn Văn Hiền MKT 401 M K27HP-QTM

2 27212239644 Trương Gia Hiếu MKT 401 M K27HP-QTM

3 27212245114 Đinh Thế Hoàng MKT 401 M K27HP-QTM

4 27212242130 Mã Hữu Khanh MKT 401 M K27HP-QTM

5 27202231292 Đỗ Hoàng Khánh MKT 401 M K27HP-QTM

6 27212243488 Bùi Duy Khánh MKT 401 M K27HP-QTM

7 27212244347 Hồ Công Kiên MKT 401 M K27HP-QTM NỢ HP

8 27202200395 Nguyễn Thị Kim Kiều MKT 401 M K27HP-QTM

9 27202244920 Nông Thảo Lê MKT 401 M K27HP-QTM

10 27202200825 Nguyễn Thị Vân Lên MKT 401 M K27HP-QTM

11 27202230598 Trần Ái Linh MKT 401 M K27HP-QTM

12 27203750071 Nguyễn Thùy Linh MKT 401 M K27HP-QTM NỢ HP

13 27212203102 Hà Gia Linh MKT 401 M K27HP-QTM

14 27212242164 Đổ Minh Hoàng Long MKT 401 M K28HP-QTM NỢ HP

15 27212245382 Nguyễn Thành Long MKT 401 M K27HP-QTM

16 27202253740 Trần Thị Miên MKT 401 M K27HP-QTM

17 27202245709 Bùi Lê Na MKT 401 M K27HP-QTM

18 27202202753 Nguyễn Thị Thu Nga MKT 401 M K27HP-QTM

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN



3/6

MÔN THI : MKT 401 (M-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 902  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202201578 Nguyễn Thị Thảo Ngân MKT 401 M K27HP-QTM

2 27212202858 Trần Phước Nguyên MKT 401 M K27HP-QTM

3 27202130523 Trần Thị Thanh Nhi MKT 401 M K27HP-QTM

4 27202222137 Thái Thị Huỳnh Như MKT 401 M K27HP-QTM

5 27212202746 Phạm Ngọc Diễm Quỳnh MKT 401 M K27HP-QTM

6 27212243196 Bùi Thái Tài MKT 401 M K27HP-QTM

7 27202227042 Phan Thị Mỹ Tâm MKT 401 M K27HP-QTM

8 27212202767 Nguyễn Nhật Thiên MKT 401 M K27HP-QTM

9 27202202700 Đinh Trần Minh Thiện MKT 401 M K27HP-QTM

10 27212228708 Tăng Bá Tiến MKT 401 M K27HP-QTM

11 27202244339 Bùi Bảo Trân MKT 401 M K27HP-QTM

12 27202241360 Lê Thị Thùy Trang MKT 401 M K27HP-QTM

13 27212203004 Mai Hữu Trí MKT 401 M K27HP-QTM

14 27202200828 Nguyễn Thị Lan Trinh MKT 401 M K27HP-QTM

15 27212201403 Đặng Việt Tùng MKT 401 M K27HP-QTM

16 27202247851 Phạm Thị Tường Vân MKT 401 M K27HP-QTM

17 27212203106 Nguyễn Như Hoàng Vũ MKT 401 M K27HP-QTM

18 27202238942 Huỳnh Lam Vy MKT 401 M K27HP-QTM
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4/6

MÔN THI : MKT 401 (M-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 903  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202244314 Ngô Phạm Uyên Vy MKT 401 M K27HP-QTM

2 27202202474 Trần Bảo Lan Anh MKT 401 O K27HP-QTM

3 25602217797 Xayasone ChanthydaMKT 401 O K27HP-QTM

4 27202229424 Nguyễn Ngọc Trân Châu MKT 401 O K27HP-QTM

5 27202246841 Nguyễn Thị Bửu Châu MKT 401 O K27HP-QTM

6 27202202277 Lê Nguyễn Thục Đoan MKT 401 O K27HP-QTM

7 27212233142 Đỗ Thế Nhật Duy MKT 401 O K27HP-QTM

8 27202243807 Trần Thị Mỹ Duyên MKT 401 O K27HP-QTM

9 27212245504 Trần Diệu Ngọc Hân MKT 401 O K27HP-QTM

10 27202252937 Trần Thị Mỹ Hoa MKT 401 O K27HP-QTM

11 27202239972 Lê Thị Ngọc Huyền MKT 401 O K27HP-QTM

12 27212253903 Lê Ngọc Khánh MKT 401 O K27HP-QTM

13 27212201252 Nguyễn Văn Hữu Lễ MKT 401 O K27HP-QTM

14 27202253203 Phan Thị Trúc Linh MKT 401 O K27HP-QTM

15 27212200202 Phạm Phương Loan MKT 401 O K27HP-QTM

16 27212244102 Lê Đức Luân MKT 401 O K27HP-QTM

17 27202242739 Trần Thị Xuân Mai MKT 401 O K27HP-QTM

18 27212245636 Trần Đình Nghĩa MKT 401 O K27HP-QTM
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5/6

MÔN THI : MKT 401 (M-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 1001A  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202128214 Hồ Thị Ngọc MKT 401 O K27HP-QTM

2 27207121481 Nguyễn Thị Hải Nhàn MKT 401 O K27HP-QTM

3 27212142077 Huỳnh Ngọc Nhân MKT 401 O K27HP-QTM

4 27212202521 Nguyễn Ánh Nhân MKT 401 O K27HP-QTM

5 27202237023 Nguyễn Phước Hoàng Nhi MKT 401 O K27HP-QTM

6 27202248551 Huỳnh Thị Ý Nhi MKT 401 O K27HP-QTM

7 27207340810 Trần Yến Nhi MKT 401 O K27HP-QTM

8 27202234331 Nguyễn Thị Hằng Ny MKT 401 O K27HP-QTM

9 27202220394 Võ Dương Phi Phi MKT 401 O K27HP-QTM

10 27212243757 Phan Như Phùng MKT 401 O K27HP-QTM

11 27202202717 Nguyễn Lê Phương MKT 401 O K27HP-QTM

12 27202244000 Phan Thị Lệ Quyên MKT 401 O K27HP-QTM

13 27202252778 Phùng Thị Diễm Quỳnh MKT 401 O K27HP-QTM

14 27202422182 Từ Ngọc Diệu Quỳnh MKT 401 O K27HP-QTM

15 27212233700 Trần Văn Sơn MKT 401 O K27HP-QTM

16 27212253384 Nguyễn Tuyết Sương MKT 401 O K27HP-QTM

17 27212243838 Đỗ Tấn Tài MKT 401 O K27HP-QTM

18 27212242841 Phạm Ngọc Thắng MKT 401 O K27HP-QTM

19 27202202912 Huỳnh Thị Thanh Thảo MKT 401 O K27HP-QTM
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MÔN THI : MKT 401 (M-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 1001B  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212201494 Lê Phạm Xuân Thông MKT 401 O K27HP-QTM

2 27202231323 Huỳnh Thị Minh Thư MKT 401 O K27HP-QTM

3 27202244167 Nguyễn Thị Thư MKT 401 O K27HP-QTM

4 27202203068 Đàm Thị Thủy MKT 401 O K27HP-QTM

5 27202131005 Lê Thị Quỳnh Tiên MKT 401 O K27HP-QTM

6 27202202337 Phạm Thị Thúy Tình MKT 401 O K27HP-QTM

7 27212253540 Trần Phan Ngọc Trân MKT 401 O K27HP-QTM

8 27202202445 Lê Thị Trang MKT 401 O K27HP-QTM

9 27202202898 Nguyễn Thị Huyền Trang MKT 401 O K27HP-QTM

10 27212245512 Nguyễn Lê Thu Trang MKT 401 O K27HP-QTM

11 27202244900 Đoàn Thị Nhã Trúc MKT 401 O K27HP-QTM

12 27202120328 Nguyễn Thị Cẩm Tú MKT 401 O K27HP-QTM

13 27202201488 Phan Thu Uyên MKT 401 O K27HP-QTM

14 27202241039 Phan Trương Thảo Uyên MKT 401 O K27HP-QTM

15 27202136057 Phạm Thị Thu Vân MKT 401 O K27HP-QTM

16 27202253130 Nguyễn Thị Hiền Vi MKT 401 O K27HP-QTM

17 27202200662 Nguyễn Tịnh Vĩ MKT 401 O K27HP-QTM NỢ HP

18 27212237913 Lê Võ Quang Vinh MKT 401 O K27HP-QTM
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